TRƯỜNG THCS NGŨ HIỆP
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II
MÔN  HÓA HỌC 9
NĂM HỌC 2023 - 2024
I. Lý thuyết
1. Trình bày tính chất hóa học của phi kim?
2. Trình bày tính chất hóa học của clo, cacbon và hợp chất của các bon?
3. Hãy mô tả cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn và ý nghĩa bảng tuần hoàn?
4. Hoàn thành bảng so sánh metan, etilen và axetilen.
	
	Metan
	Etilen
	Axetilen

	Công thức cấu tạo
	
	
	

	Đặc điểm cấu tạo phân tử
	
	
	

	Phản ứng đặc trưng
	
	
	

	Ứng dụng chính
	
	
	


5. Nhiên liệu là gì? Có những loại nhiên liệu nào? Hãy cho biết cách sử dụng nhiên liệu hiệu quả?
II. Tự luận
Câu 1. Hoàn thành các phương trình hóa học với các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):
1. K2CO3 + CaCl2 ---> CaCO3 + .….                    
1. CO2 + ….. ---> NaHCO3.                        
c) CO + PbO ---> ….... + ………..
d) MgCO3 + HCl -->  MgCl2  + ………..+ …………….
e) NaHCO3 ---> Na2CO3  + …. + H2O.
Câu 2. Có 3 lọ bị mất nhãn đựng 3 chất rắn: NaCl; Na2CO3; CaCO3. Hãy nhận biết từng lọ và viết phương trình hóa học minh họa?
Câu 3. Trong các hang động như động Phong Nha (Quảng Bình), động Hương Tích (Chùa Hương), động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ (Vịnh Hạ Long) và các hang động ở nhiều địa phương khác có nhiều thạch nhũ hình dáng khác nhau, trông lạ mắt và rất đẹp. Bằng kiến thức đã học em hãy giải thích sự tạo thành thạch nhũ trong các hang động đó?
Câu 4. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử như sau:
CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br, C3H8, C3H6, C3H4
Câu 5. Có một hỗn hợp khí gồm CO2 và CH4 . Hãy trình bày phương pháp hóa học để:
a. Thu được khí CH4
b. Thu được khí CO2  
Câu 6. Dẫn từ từ 33,6 lít hỗn hợp khí gồm axetilen và metan đi qua bình đựng dung  dịch brom dư, thấy có 11,2 lít một chất khí thoát ra khỏi bình (Thể tích các khi đo ở đktc). Thành phần phần trăm về thể tích các khí trong hỗn hợp là bao nhiêu?

Câu 7. Đốt cháy 3,36 lít khí etilen cần phải dùng?
a. Bao nhiêu lít khí oxi?
b. Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxi?
Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
Câu 8. Cho 7,84 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2 tác dụng hết với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 72 gam.
a) Hãy viết phương trình hóa học ?
b) Tính thành phần phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ?
Câu 9. Đốt cháy 6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 17,6 gam khí CO2 và 10,8 gam H2O.
a. Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?
b. Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A ?
c. Chất A có làm mất màu dung dịch brom không?
d. Viết phương trình hóa học của A với clo khi có ánh sáng ?
III. Bài tập trắc nghiệm
Câu 1. Cặp chất nào sau đây dùng để điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm? 
A. MnO2 và HCl đặc.
B. MnCl2 và H2SO4.
C. MnO2 và NaCl.
D. H2SO4 và NaCl.
Câu 2. Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào:
A. Dung dịch HCl.
B. Dung dịch NaOH.
C. Dung dịch NaCl.
D. Nước.
Câu 3. Nhỏ từ từ dung dịch axit HCl vào ống nghiệm chứa một mẩu đá vôi nhỏ (thành phần chính là CaCO3) cho đến dư axit HCl. Hiện tượng nào sau đây có thể quan sát được?
A. Sủi bọt khí, đá vôi không tan.
B. Đá vôi tan dần, không sủi bọt khí.
C. Không sủi bọt khí, đá vôi không tan.
D. Sủi bọt khí, đá vôi tan dần 
Câu 4. Dãy gồm các chất bị phân hủy bởi nhiệt là
 A. Na2CO3, Mg(OH)2, Ca(HCO3)2, BaCO3.
 B. MgCO3, BaCO3, Ca(HCO3)2, NaHCO3.
 C. K2CO3, KOH, MgCO3, Ca(HCO3)2.
 D. NaHCO3, KHCO3, Na2CO3, K2CO3.
Câu 5. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng ….. (1) ….. và được xếp theo chiều điện tích hạt nhân ….. (2) …..    
A. (1): số electron; (2): tăng dần.
B. (1): số electron; (2): giảm dần.
C. (1): số lớp electron; (2): giảm dần.
D. (1): số lớp electron; (2): tăng dần.

Câu 6. Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau: Điện tích hạt nhân là7+, 2 lớp electron, lớp ngoài cùng có 5 e. Hãy suy ra vị trí của X trong bảng tuần hoàn:
A. Ô số 7, chu kì 2, nhóm VII.
B. Ô số 5, chu kì 2, nhóm V
C.Ô số 7, chu kì 2, nhóm V.
D. Ô số 5, chu kì 7, nhóm VII.
Câu 7. Trong một nhóm, khi đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. Tính kim loại của các nguyên tố ….(1)…. dần. Tính phi kim của các nguyên tố ….(2).... dần.
A. (1): giảm; (2): tăng.
B. (1): tăng; (2): tăng.
C. (1): tăng; (2): giảm.
D. (1): giảm; (2): giảm.
Câu 8. Có các công thức cấu tạo sau: 
1. CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3



	

 
Các công thức cấu tạo trên biểu diễn mấy chất ? 
A. 3 chất.                   B. 2 chất.                C. 1 chất.              D. 4 chất.
Câu 9. Công thức cấu tạo của một hợp chất cho biết :
A. thành phần phân tử.
B. trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
C. thành phần phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
D. thành phần phân tử và sự tham gia liên kết với các hợp chất khác.
Câu 10. Tính chất vật lí cơ bản của metan là:
A. chất lỏng, không màu, tan nhiều trong nước.
B. chất khí, không màu, tan nhiều trong nước.
C. chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí, ít tan trong nước.
D. chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước. 
Câu 11. Hợp chất hữu cơ nào sau đây chỉ có phản ứng thế với clo, không có phản ứng cộng với clo ? 
A. C3H6                       B. C2H2                           C. C2H4                                 D. CH4
Câu 12. Khi đốt cháy khí etilen thì số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ :
A. 2 : 1.                       B. 1 : 2.                 C. 1 : 3.                     D. 1 : 1.
Câu 13. Phân tử C4H10 có số công thức cấu tạo là:
A. 1                              B. 2                       C. 3                           D. 4
Câu 14. Để dập tắt đám cháy nhỏ do xăng, dầu người ta dùng biện pháp 
A. phun nước vào ngọn lửa.
B. phủ cát vào ngọn lửa.
C. thổi oxi vào ngọn lửa.
D. phun dung dịch muối ăn vào ngọn lửa.
Câu 15. Crăckinh dầu mỏ để thu được:
A. hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon có phân tử khối nhỏ hơn.
B. hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon có phân tử khối lớn hơn.
C. dầu thô.
D. hiđrocacbon nguyên chất.
Câu 16. Chất làm mất màu dung dịch brom là:
A. CH4.
B. CH2 = CH – CH3.
C. CH3 – CH3.
D. CH3 – CH2 – CH3.
Câu 17. Một hợp chất hữu cơ A có thành phần phần trăm khối lượng cacbon là 75%. Vậy A là:
A. C2H4.                   B. C2H6.                     C. CH4.                   D. C2H2.
Câu 18. Cho 6,4 gam đất đèn chứa 80% CaC2 vào nước dư. Thể tích khí thu được (ở đktc) là:
A. 0,896 lít.             B. 1,12 lít.                  C. 1,792 lít.             D. 2,24 lít.
Câu 19. Trùng hợp 2 mol etilen ( với hiệu suất 70% ) ở điều kiện thích hợp thì thu được  khối lượng polietilen là:
A. 7 gam.               B. 14 gam.                   C. 28 gam.                D. 39,2 gam.
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